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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.  Lý do chọn đề tài:

  1.1. Trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay, mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, sáng tạo có khả năng thích nghi với xu thế toàn cầu hóa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất. Đại hội Đảng khóa VIII đã khẳng định mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa, mọi nền văn minh của mọi quốc gia, hướng bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người Việt Nam là: không ngừng gia tăng tính tự giác, năng động, tự chủ phát huy sức mạnh bên trong của mỗi cá nhân kết hợp với sức mạnh của cả cộng đồng; con người phát triển cao về mặt trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu giáo dục trong giai đoạn mới cũng không tách rời khỏi mục tiêu của Đảng, và sự đổi mới trong giáo dục chính là góp phần đào tạo con người theo mục tiêu đó.

Trước tình hình nói trên, buộc phải xem xét chức năng truyền thống của người giáo viên là: truyền đạt kiến thức, đặc biệt là kiến thức của từng môn khoa học riêng rẽ. Giáo viên phải biết dạy học tích hợp các khoa học, dạy cho học sinh cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, biết vận dụng kiến thức đã học vào các tình huống cụ thể của cuộc sống. Theo tư tưởng của định hướng đổi mới: lấy người học làm trung tâm, lựa chọn các phương pháp dạy học thì môn Toán nói chung và môn Toán ở Tiểu học nói riêng nhất thiết phải thực hiện theo  xu thế chung đó.

1.2. Môn Toán là một môn học trọng tâm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo con người toàn diện ở các bậc học. Đặc biệt, bậc học Tiểu học là bậc học nền tảng cho việc hình thành và phát triển nhân cách con người trong sự nghiệp giáo dục của đất nước.

      Ở mỗi lớp, môn Toán có vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau. Đặc biệt ở giai đoạn cuối bậc Tiểu học, môn Toán có nhiệm vụ tạo cho học sinh cơ sở để tiếp tục lên bậc trung học, vừa chuẩn bị kiến thức, kĩ năng cần thiết để các em bước vào cuộc sống lao động. Do đó ở giai đoạn này, việc dạy và học môn Toán vừa phải quan tâm đến việc hệ thống hóa, khái quát hóa nội dung học tập, vừa phải đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống để học sinh dễ dàng thích nghi hơn khi vào đời.

      Toán lớp 5 củng cố kĩ năng giải toán với các bài toán hợp ( có lời văn ) có đến 3, 4 bước. Cụ thể các dạng toán: “Tìm hai số khi biết tổng ( hiệu ) và tỉ số của hai số đó”; Toán chuyển động đều; Tỉ số phần trăm… Việc dạy học sinh giải tốt các loại toán trên là một vấn đề tôi đang đề cập tới. Vì ngoài việc củng cố kĩ năng thực hiện các phép số học cần phải củng cố kĩ năng tiến hành các bước giải thông qua việc tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Ngoài ra, thông qua quá trình tóm tắt và giải các loại toán này còn rèn luyện cho học sinh khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ nói và viết. Bởi lẽ khi tham gia các loại toán này học sinh phải huy động toàn bộ tri thức, kĩ năng, phương pháp về giải toán tiểu học gắn với cuộc sống thực tiễn. Khi học sinh giải được các loại toán điển hình thì đó là một hoạt động trí tuệ hết sức khó khăn và phức tạp.

       Việc hình thành cho học sinh kĩ năng giải toán bằng phương pháp số học còn khó khăn hơn kĩ năng tính vì những loại toán này là loại toán kết hợp nhiều khái niệm, nhiều quan hệ toán học, đòi hỏi học sinh phải độc lập suy nghĩ. Cũng thông qua giải toán mà học sinh nắm được một số khái niệm về toán học. 

      Qua thực tế giảng dạy cho HS lớp 5, tôi nhận thấy có khoảng 25% - 30%  học sinh chưa thành thạo về giải toán có lời văn . Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán sẽ giúp học sinh nhớ lâu, bổ sung những hiểu biết để nắm được các kiến thức trừu tượng , học sinh hứng thú học tập.

1.3  Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang bước vào thời kì quan trọng: Thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm biến nước ta từ một nước nghèo làn, lạc hậu thành nước tiên tiến. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta đã và đang tập trung phát triển mạnh cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo: “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”. Đi lên bằng giáo dục giờ đã trở thành chân lí của thời đại. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học là bậc học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó là bậc học nền tảng cơ bản nhất tác động đến toàn xã hội. Do vậy quán triệt nghị quyết trung ương II của ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ thị rõ nhiệm vụ cụ thể cho các ngành học, bậc học. Với quan điểm như trên, giáo dục đã vận động và chuyển mình đáng kể. Việc phát triển tài năng và bồi dưỡng nhân tài là một vấn đề cấp bách được các bậc học quan tâm và chú ý đến. Mặt khác, ở tiểu học công việc phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu là nhiệm vụ có tầm quan trọng, đặc biệt nhằm phát huy năng lực học toán ngay từ đầu ở các em. Giúp cho việc bồi dưỡng các tài năng và bồi dưỡng nhân tài toán học có hệ thống từ bậc tiểu học lên bậc trung học và cao hơn nữa. Mục đích cơ bản của viêc bồi dưỡng học sinh giỏi là: Phát hiện tài năng và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Đây là vấn đề quốc sách của giáo dục, là một nội dung thuộc phạm trù giáo dục mũi nhọn: Phát triển năng lực học toán cho học sinh và đào tạo đội ngũ học sinh có đủ khả năng tham gia vào các sân chơi nhằm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố có tư duymôn toán tốt. Hơn nữa, dạy toán khó cho các em giúp cho các em mở rộng và khắc sâu những kiến thức toán đã được học. Từ đó bước đầu tạo cho các em nhiều say mê hứng thú, củng cố niềm tin và năng lực của mình. Thúc đẩy phong trào “Dạy tốt – Học tốt” nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao. 

   Chính vì những lí do trên nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 5 giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng”.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lí luận và thực tiễn dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, đề tài thiết kế phương pháp dạy học bằng sơ đồ đoạn thẳng nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh, cụ thể là dạy học giải các bài toán hợp bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng.

3. Nhiệm vụ.

Để đạt được mục đích nghiên cứu, chúng tooi tiến hành những nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu và vận dụng những vấn đề lí luận về dạy học vào thực tiễn để có thể dạy học các bài toán hợp bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng.

- Nghiên cứu thực tiễn Sách giáo khoa Toán lớp 5 (các bài toán có thể sử dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng), xác định những nội dung dạy học Toán có thể sử dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng.

- Xây dựng câu hỏi, bài tập giải toán có thể sử dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng.

- Thiết kế giáo án thực nghiệm dạy học giải toán sử dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng.

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm để đánh giá kết quả, kiểm nghiệm tính xác thực, khả thi của đề tài.

4. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Khách thể nghiên cứu.

- Giáo viên và học sinh lớp 5 trong quá trình dạy giải toán lớp 5 cho HS lớp 5

        4.2. Đối tượng nghiên cứu. 

- Thực trạng và giải pháp cho vai trò của GV trong việc dạy giải toán lớp 5 cho HS lớp 5

- Nghiên cứu quá trình dạy học môn toán lớp 5 với quan điểm Dạy học lấy người học làm trung tâm; nội dung dạy giải toán ở lớp 5 và thực tiễn dạy học nhằm vận dụng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong dạy học giải toán ở lớp 5. 
4.3. Phạm vi nghiên cứu.

-  Trong khuôn khổ của sáng kiến, tôi nghiên cứu, tìm hiểu quan điểm Dạy học lấy người học làm trung tâm khi dạy giải toán lớp 5 thông qua phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng .
5. Giả thuyết khoa học.

- Nếu đảm bảo thực hiện dạy học giải toán bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh lớp 5 một cách có ý thức, đồng bộ, khoa học, phù hợp với nội dung chương trình dạy học và đặc điểm tâm sinh lí của học sinh sẽ góp phần làm cho việc học Toán của học sinh được thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian học tập, học sinh dễ dàng chủ động phát hiện tìm tòi lời giải cho bài toán.

6. Phương pháp nghiên cứu.

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

 Phương pháp đọc tài liệu :  Thu thập những thông tin lý luận của việc dạy học môn toán lớp 5 của chương trình SGK hiện hành, sách GV, các tài liệu Giáo dục môn Toán cấp Tiểu học của các trường Đại học Sư phạm, trên các tập san giáo dục, các bài tham luận trên Internet…các Nghị quyết cũng như các đề tài khoa học có liên quan để làm rõ những vấn đề mà đề tài nghiên cứu.
         Phương pháp phân tích – tổng hợp lý thuyết : Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận, chúng tôi tiến hành phân tích các vấn đề có liên quan để nắm bắt được những vấn đề cơ bản và hiểu được đặc điểm, cấu trúc cơ bản của các vấn đề, rồi tiến hành tổng hợp các kiến thức thu nhận được thành hệ thống để hiểu sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn.

6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 Phương pháp quan sát  

    + Tiến hành quan sát để tìm hiểu thực tế dạy học giải toán văn ở Tiểu học.

+ Quan sát hoạt động học của HS.
Phương pháp điều tra 

+  Sử dụng phiếu điều tra, dự giờ, phỏng vấn học sinh để tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
  Phương pháp đàm thoại 

+ Tiến hành đàm thoại với GV trong trường về nhận thức, thái độ và những hiểu biết, kinh nghiệm của họ khi tổ chức dạy học giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
  Phương pháp thực nghiệm  

  Dựa vào giả thuyết khoa học đã đặt ra, tiến hành thực nghiệm ở trường Tiểu học để khẳng định tính khả thi của đề tài Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5 đã đề xuất một cách khách quan, khoa học.
Sử dụng phương pháp thực nghiệm để kiểm tra khả năng vận dụng của đề tài vào thực tiễn, gồm 2 bước:

 - Soạn giáo án dạy giải toán bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng.

 - Tiến hành dạy thực nghiệm.

  Phương pháp thống kê 

 Phương pháp thống kê được dùng để phân tích và xử lý số liệu các kết quả thu được qua điều tra và thực nghiệm.
7. Thời gian thực hiện.
· Bắt đầu :  05 / 09 / 2016

· Kết thúc : 31 / 03 / 2017

8. Những đóng góp mới của sáng kiến

· Sáng kiến làm sáng tỏ những vấn đề về cơ sở lý luận của việc vận dụng Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5.

· Sáng kiến khẳng định khả năng vận dụng Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5

· Sáng kiến khái quát những đặc điểm, yêu cầu Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5 theo sách giáo khoa Toán hiện hành.

· Sáng kiến đề xuất quy trình Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5

· Sáng kiến xây dựng  một số bài tập  Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5

9. Cấu trúc của sáng kiến

Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung chính gồm các chương sau :

Chương 1.  Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5

Chương 2.  Xây dựng bài tập cho việc Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục
PHẦN II. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC GIẢI TOÁN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG Ở LỚP 5

1.Cơ sở lí luận của việc Dạy học giải toán theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5.
1.1.Phương pháp dạy học 
PPDH là cách thức hoạt động của người thày, được thực hiện trong quá trình dạy học để tác động đến người học và việc học của họ, nhằm hướng dẫn họ học tập và giúp họ đạt mục tiêu học tập. PPDH tồn tại hiện thực trên lớp học, ở mỗi bài học, trong sự tương tác giữa người thày và học trò, giữa học trò với nhau và với môi trường học tập.

Các quan điểm hiện đại về lí luận dạy học đều khẳng định, bản chất của các PPDH tiên tiến mà chúng ta đang tiếp cận là sự thay đổi vai trò của thày và trò trong hoạt động dạy và học, trong đó, trò là chủ thể chứ không phải “người ngoài cuộc” còn thày sẽ là người tổ chức, dẫn dắt, cố vấn và tổng hợp ý kiến để giờ học diễn ra đúng hướng, đạt mục tiêu.

Thay vì chỉ tập trung ngồi nghe thày thuyết trình, ở đây, trò sẽ được tăng cường tính tự chủ và tự lập, phát triển khả năng tư duy, kỹ năng trình bày, hùng biện, chia sẻ, hợp tác, tổng hợp tài liệu…, thầy nêu ra vấn đề, còn việc giải quyết vấn đề đó như thế nào là việc của trò, chính trò tự mình tìm cách giải quyết vấn đề và qua đó rút ra cho mình những tri thức mình cần, chứ không phải thụ động tiếp thu những kiến thức mà thày áp đặt.

Tuy nhiên, PPDH này không hạ thấp yêu cầu đối với người thày, ngược lại, người thầy vẫn  nhất thiết phải là người “cầm cân nảy mực”, sáng suốt trong việc điều khiển, định hướng cho lớp.

Quá trình dạy - học là quá trình nhận thức, nó không chỉ coi trọng nội dung kiến thức mà còn phải chú trọng phương pháp dạy của thày và học của trò, do đó, đổi mới phương pháp cần phù hợp với sự đổi mới mục tiêu, nhiệm vụ dạy học trong từng giai đoạn phát triển của xã hôi.

Hoạt động dạy - học là một quá trình tác động qua lại giữa việc giảng dạy của thày và hoạt  động nhận thức của trò, quá trình này là thống nhất và không tách rời, chính vì vậy, việc đổi mới dạy học cần tiến hành đồng thời trên các mặt: quan niệm nhận thức, nội dung tri thức và phương pháp dạy - học của cả thày và trò.

Tóm lại, các quan điểm hiện đại trong lí luận dạy học đều thống nhất ở một điểm, là: cần từng bước biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, chuyển đổi dần vai trò, lấy người thầy là trung tâm sang việc lấy học trò làm trung tâm. Công cuộc đổi mới giáo dục, cải tiến nội dung chương trình, sách giáo khoa... chỉ thực sự thành công khi mà, các quan niệm, nhận thức và những phương pháp day học được đổi mới theo định hướng phát huy tính tích cực, tự lập và sáng tạo của trò.

1.2.Thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa

Thiết kế PPDH là chức năng và công việc chuyên môn của người thày dựa vào lí luận và những quy tắc kĩ thuật nhất định đồng thời vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp cá nhân.
Về mặt lý luận, mỗi PPDH luôn cấu thành từ 3 thành phần:

1) Phương pháp luận dạy học, tức là lí thuyết PPDH, mô hình lí thuyết của PPDH, triết lí hay nguyên tắc lí luận nào đó, được mô tả, giải thích trong sách báo khoa học, ví dụ: lí thuyết về các mô hình thảo luận, lí thuyết dạy học kiến tạo, lí thuyết dạy học chương trình hóa…, Đây là mô hình lí luận của PPDH, nó xác định bản chất của PPDH, làm cho PPDH này khác PPDH kia.

2) Hệ thống kỹ năng phù hợp để thực hiện phương pháp luận này trong bài học với nội dung kiến thức đặc trưng của môn học, chúng chỉ ra bằng cách nào thày giáo có thể biến phương pháp luận đã chọn thành phương thức tác động thật sự đến người học và đến quá trình học tập.

3) Những kĩ thuật, công cụ, phương tiện… Đây là hình thức vật chất của PPDH, chẳng hạn lời nói, chữ viết, tranh, ảnh, tài liệu media, tranh luận, hội thảo nhóm, thí nghiệm, thực hành (thực và ảo) vv… chúng được sử dụng và được tổ chức theo phương pháp luận đã chọn.

Ba thành phần này cần được tổ chức hài hòa và thống nhất trong tư duy và trong hoạt động để giúp người thày thiết kế nên một PPDH cụ thể, hiệu quả.

Nói cách khác, thiết kế PPDH phải thích hợp, hài hòa với thiết kế tổng thể của bài học

1.3.Phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng

Phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp giải toán ở Tiểu học, trong đó mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và đại lượng phải tìm trong bài toán được biểu diễn bởi các đoạn thẳng.

Việc lựa chọn độ dài của các đoạn thẳng để biểu diễn các đại lượng và sắp xếp thứ tự của các đoạn thẳng trong sơ đồ hợp lí sẽ giúp học sinh tìm tòi lời giải bài toán một cách tường minh.

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng được sử dụng để giải rất nhiều các bào toán có dạng khác nhau như toán đơn, toán hợp, toán điển hình.

2.Cơ sở thực tiễn của việc Dạy học giải toán theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5

2.1.Nhiệm vụ của môn Toán trong chương trình giáo dục Tiểu học

Trong các môn học ở tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí hết sức quan trọng bởi vì : 

- Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống; chúng rất cần thiết cho người lao động, rất cần thiết để học tốt các môn học khác ở Tiểu học và chuẩn bị cho việc học tốt môn Toán  ở bậc trung học. 

- Môn toán giúp HS nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Đối tượng nghiên cứu của toán học với quan hệ về số lượng và hình dạng là thế giới của hiện thực vì thế ở tiểu học cho dù là những kiến thức đơn giản nhất cũng là những thể hiện của các mối quan hệ về số lượng và hình dáng không gian. Chằng hạn, các mối quan hệ về số lượng bao gồm các quan hệ cộng, trừ, nhân, chia, lớn hơn, nhỏ hơn, bằng trên các tập hợp N, Q hoặc những quan hệ giữa những đại lượng. VD : quãng đường, thời gian, vận tốc; diện tích với chiều dài, chiều rộng hoặc với cạnh đáy, chiều cao… Các hình dáng không gian bao gồm : các biểu tượng hình học : hình tròn, HCN, HV… 

- Môn Toán góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, giải quyết vấn đề, góp phần phát triển trí thông minh. Những thao tác tư duy có thể rèn luyện cho HS qua môn Toán bao gồm phân tích tổng hợp, so sánh, tương tự, KQH, TTH, cụ thể hoá, đặc biệt hóa. Các phẩm chất trí tuệ có thể rèn luyện cho HS bao gồm: tính độc lập, tính linh hoạt, tính nhuần nhuyễn, tính sáng tạo. 

2.2.Vị trí của môn Toán trong chương trình Toán Tiểu học

Môn Toán là môn học tự nhiên nhưng rất trõu tượng, đa dạng và lôgic, hoàn toàn gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy nếu học sinh không có phương pháp học đúng sẽ không nắm được kiến thức cơ bản về Toán học và đối với các môn học khác nhận thức gặp rất nhiều khó khăn.

Môn Toán là môn học quan trọng . Bëi v× nó là chìa khoá để mở ra các môn học khác. Đồng thời nó có khả năng phát triển tư duy lôgic, phát triển trí tuệ cần thiết giúp con người vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Trong giờ Toán, bên cạnh việc tìm tòi và sáng tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu bài học và đối tượng học sinh. Mỗi giáo viên cần phải giúp các em có phương pháp lĩnh hội tri thức Toán học. Học sinh có phương pháp học Toán phù hợp với từng dạng bài Toán thì việc học mới đạt kết quả cao. Từ đó khuyến khích tinh thần học tập của các em cao hơn.

Toán học có tính trừu tượng, khái quát nhưng đối tượng của toán học lại mang tính chất thực tiễn. Mạch kiến thức cũng được sắp xếp nâng dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nhận thức của học sinh tiểu học như các bài toán ở dạng toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó; Tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu; Toán Trung bình cộng; Toán chuyển động đều… 

2.3.Yêu cầu của dạy toán trong chương trình Tiều học hiện nay
GV là người tổ chức các hoạt động thực hành có nội dung gắn liền với thực tế đời sống để học sinh nhận thấy ứng dụng của toán học trong thực tiễn; tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng toán học để giải quyết những vấn đề trong thực tế và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đó vào các môn học khác cùng với việc cập nhật thực tế hóa các dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó”, toán chuyển động đều giúp học sinh biết cách giải quyết vần đề thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Các vấn đề này được nêu dưới dạng các bài toán khác nhau hết sức phong phú và đa dạng.

 Do vậy, để giải các bài toán này thì học sinh cần huy động toàn bộ kiến thức, kĩ năng và phương pháp mà học sinh đã được học ở Tiểu học.
2.4.Thực trạng dạy học giải toán ở trường Tiểu học hiện nay

2.4.1.Thuận lợi

- Vấn đề giáo dục được toàn xã hội quan tâm: Sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà trường như đồ dùng dạy học phục vụ cho những tiết học toán đầy đủ nên học sinh có điều kiện phát huy thành tích học tập.

-  Trong học toán, học sinh được giáo viên hướng dẫn thường xuyên việc phân tích, tóm tắt đề nhất là hình thành nội dung bằng sơ đồ đoạn thẳng. Học sinh được thực hành tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng trên bảng con, bảng nhóm, bảng lớp, nháp, vở…

 -   Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán có lời văn sẽ giúp học sinh tích lũy được những hình tượng cụ thể, quan sát để tạo chỗ dựa cho quá trình trừu tượng hóa trong dạy học toán ở tiểu học.

- Giúp học sinh thoát khỏi câu chữ cụ thể của bài tập.

- Giúp học sinh có khả năng phân tích tổng hợp, trừu tượng hóa, cụ thể hóa.

- Giáo viên tạo cơ hội để học sinh tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức và phát huy năng lực cá nhân. 

2.4.2.Khó khăn

a. Về phía Giáo viên:

 - Ở tiểu học, đội ngũ giáo viên đã được đào tạo một cách cơ bản về kiến thức và phương pháp giảng dạy. Giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng tham gia vào các đợt tập huấn, hội thảo chuyên đề, tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở giáo dục và Phòng giáo dục kết hợp tổ chức. Mặc dù vậy, vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy toán nâng cao ở tiểu học vẫn chưa được chú ý. Giáo viên chỉ quan tâm đến truyền thụ kiến thức cơ bản trong chương trình, còn việc nâng cao và mở rộng kiến thức cho học sinh thì ít giáo viên quan tâm. Nếu giáo viên có hướng dẫn thì cũng chỉ là đối phó chứ chưa thật tâm huyết với nghề nghiệp và học sinh. Hơn nữa, cũng do giáo viên chưa định ra được hệ thống nội dung của các dạng (hay các loại) toán khó; các hệ thống phương pháp giải các dạng toán khó.

b. Về phía học sinh:

- Hs thực hiện giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng chưa thành thạo. 

- Các em chưa thoát khỏi tư duy cụ thể nên còn ngại khó khi gặp các bài toán phức tạp. Từ đó dẫn đến kết quả học tập của các em chưa cao.

CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG BÀI TẬP CHO VIỆC DẠY HỌC GIẢI TOÁN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG Ở LỚP 5

     2.1.  Định hướng thực hiện dạy học giải toán bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng

Nội dung môn toán ở tiểu học là số học. Bởi vậy khi học giải các loại toán này phải học giải bằng phương pháp số học: dùng sơ đồ đoạn thẳng, hình vẽ, rút về đơn vị…Đây là phương pháp giải quen thuộc, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của học sinh tiểu học, dần dần luyện tư duy toán học cho học sinh và chuẩn bị cho các em tiếp cận với đại số ở trung học.

Đối với các loại toán này, trước khi hướng dẫn học sinh giải  toán cần giúp các em tóm tắt bài toán bằng cách vẽ sơ đồ đoạn thẳng để học sinh thấy được mối quan hệ liên kết trong mỗi loại toán khi phân tích các bài toán có lời văn phong phú, đa dạng, gắn liền với thực tế. 

          Nội dung dạy học giải toán có lời văn bằng sơ đồ đoạn thẳng được sắp xếp hợp lí, đan xen phù hợp với quá trình học tập của học sinh ở các mạch số học, hình học, đại lượng và đo đại lượng . Nội dung được xây dựng theo định hướng chủ yếu giúp học sinh rèn luyện phương pháp giải toán ( phân tích đề toán , tìm cách giải quyết vấn đề (bài toán cụ thể ) và trình bày bài giải); giúp học sinh có khả năng diễn đạt ( nói và viết) khi muốn nêu “ tình huống” trong bài toán , trình bày được “cách giải” bài toán , biết viết “câu lời giải” và “phép tính giải”. 

2.2. Quy trình thực hiện dạy học giải toán bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng

         Khi hướng dẫn học sinh giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng thì ngay từ đầu phần tóm tắt bài toán giáo viên nên kết hợp với câu hỏi để hướng dẫn học sinh, từ đó các bài toán sau học sinh có thể tự mình tóm tắt bài toán. Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ, biểu diễn các dữ liệu đúng, rõ ràng. Đồng thời khi tóm tắt bài toán xong nên cho học sinh nhìn vào sơ đồ nêu lại đề toán. học sinh đọc được đề toán qua sơ đồ chính xác là các em đã hiểu được đề toán.

             ( Tổ chức dạy học giải toán cho học sinh
        Điều chủ yếu của dạy học toán ở tiểu học là giúp học sinh tự tìm hiểu được mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm trong điều kiện bài toán mà thiết lập được các phép tính số học tương ứng, phù hợp.

        Để tiến hành được điều đó, ta cần xác định ba mức độ sau đây:

· Mức độ thứ nhất: Hoạt động chuẩn bị cho việc giải toán

· Mức độ thứ hai: Hoạt động làm quen với việc giải toán.

· Mức độ thứ ba: Hoạt động hình thành kĩ năng giải toán

a. Hoạt động chuẩn bị cho việc giải toán : Việc giải bài toán thực chất là giải hệ thống các bài toán đơn. Do đó việc học kĩ các bài toán đơn chính là công việc chuẩn bị có ý nghĩa cho việc học giải bài toán hợp.
        b. Hoạt động làm quen với giải toán.

       Hoạt động này thường được tiến hành theo 4 bước:

· Tìm hiểu nội dung bài toán.

· Tìm tòi cách giải bài toán.

· Thực hiện cách giải bài toán.

· Kiểm tra cách giải bài toán.

Cụ thể:

   * Tìm hiểu nội dung bài toán

         Việc tìm hiểu nội dung bài toán (đề toán) thường thông qua việc đọc bài toán dù bài toán cho dưới dạng lời văn hoàn chỉnh hoặc bằng dạng tóm tắt (sơ đồ). Học sinh cần phải đọc kĩ, hiểu rõ đề toán cho biết gì, cho biết điều kiện gì, bài toán hỏi cái gì? Nếu trong bài toán có thuật ngữ nào mà học sinh chưa hiểu rõ, giáo viên cần hướng dẫn để hoc sinh hiểu được nội dung và ý nghĩa của từ đó trong bài toán đang làm, chẳng hạn từ “tiết kiệm”, “năng suất”, “sản lượng”…

      * Tìm tòi cách giải bài toán

          Hoạt động tìm tòi cách giải bài toán gắn liền với việc phân tích các dữ kiện, điều kiện và câu hỏi của bài toán nhằm xác lập mối quan hệ giữa chúng và tìm được các phép tính số học thích hợp. Hoạt động này thường xuyên xảy ra như sau:

· Minh họa bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.

· Lập kế hoạch giải toán nhằm xác định trình tự giải quyết, thực hiện các phép tính số học. Có hai hình thức thể hiện: đi từ câu hỏi bài toán đến các số liệu, hoặc đi từ số liệu đến câu hỏi bài toán. 

  * Thực hiện cách giải bài toán

       Hoạt động này bao gồm việc thực hiện các phép tính đã nêu trong kế hoạch giải bài toán và trình bày bài giải, học sinh có thể trình bày từng phép tính riêng biệt, trình bày dưới dạng biểu thức gồm vài phép tính. 

   * Kiểm tra cách giải bài toán.

    Việc kiểm tra này nhằm phân tích cách giải đúng hay sai, sai ở chỗ nào để sửa chữa, sau đó nếu cách giải đúng thì ghi đáp số. Có các hình thức thể hiện sau đây:

· Thiết lập tương ứng các phép tính giữa các số tìm được trong quá trình giải với các số đã cho.

· Tạo ra bài toán ngược với các bài toán đã cho rồi giải bài toán ngược đó.

· Giải các bài tập bằng cách khác.

· Xét tính hợp lý của đáp số.

c. Hoạt động hình thành và rèn kĩ năng giải toán.

Hình thành năng lực khái quát hóa và kĩ năng giải toán, rèn luyện năng lực sáng tạo trong việc học tập có thể tiến hành một vài phép giải sau:

· Giải các bài toán nâng dần mức độ phức tạp trong mối quan hệ giữa số đã cho và số phải tìm, hoặc điều kiện của bài toán. 

· Giải bài toán có nhiều cách giải khác nhau.

· Tiếp xúc các bài toán thiếu và thừa dữ kiện hoặc điều kiện của bài toán.

· Giải các bài toán trong đó phải xét tới nhiều khả năng xảy ra để chọn được khả năng thỏa mãn điều kiện của bài toán .

· Lập và biến đổi bài toán. Hoạt động này có thể được tiến hành dưới những hình thức sau đây:

   + Đặt câu hỏi cho bài toán mới chỉ biết số liệu hoặc điều kiện.

   + Đặt điều kiện cho bài toán.

   + Chọn số hoặc số đo đại lượng cho bài toán còn thiếu số liệu.

   + Lập bài toán tương tự với bài toán đã giải. 

   + Lập bài toán theo bảng tóm tắt hoặc sơ đồ minh hoạ.

   + Lập bài toán theo cách giải cho sẵn.

2.3. Thực hiện dạy học giải toán bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng

2.3.1.  Biểu diễn các đại lượng của bài toán.

Phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng thường xuất hiện ở dạng toán “tìm số lớn, số bé”, “ số ít, số nhiều” hay biểu diễn chiều dài, chiều rộng của một hình học. Dạng sơ đồ này để giải các bài toán từ lớp 1 đến lớp 5 trong trường Tiểu học. Ở các lớp 1; 2; 3 dùng sơ đồ để giải các bài toán có dạng “số này hơn hoặc (kém) số kia n đơn vị, m quyển sách, quyển vở...”.  Đối với toán lớp 4 và lớp 5 thường xuất hiện ở dạng tìm hai số khi biết tổng (hiệu) của hai số đó, hoặc tìm các yếu tố cạnh của một hình khi biết chu vi của hình đó... GV định hướng cho HS giải bài toán theo hai bước:

  Bước 1:  Giúp học sinh nắm được: các đoạn thẳng biểu diễn các đại lượng tương quan trong bài toán. 

  Bước 2:  Tìm đáp số của bài toán là tìm giá trị của các đoạn thẳng được biểu diễn trên sơ đồ.

Bài  toán 1:  Hai số có tổng bằng 150. Số thứ nhất hơn số thứ 2 là 16 đơn vị. Tìm hai số đó. 

   Bài toán này chúng ta có thể giải cho học sinh bằng 2 cách sau:

[image: image1.wmf]´

* Cách 1: Gọi số thứ 2 là a, thì số thứ nhất là a + 16. Theo đề bài ta có:

 a + 16 + a = 150.

2 x a + 16 = 150.

2 x a = 150 - 16.

[image: image6.png]


a = 134 :  2.

a = 67.

Số thứ nhất là: 67 + 16 = 83.

[image: image7.png]


       Đáp số: Số thứ nhất: 83.


           Số thứ 2: 67.

   Nhận xét: Cách giải này tuy được phép nhưng giải theo cách này học sinh tiếp thu thường bị động bởi vì về bản chất đó là giải toán bằng cách lập phương trình ở THCS.

[image: image8.png]


  * Cách 2: Ta biểu diễn hai số phải tìm là hai đoạn thẳng (ngắn, dài) và biểu diễn dữ liệu bài toán trên hai đoạn thẳng đó giúp hoc sinh tri giác trực quan hiểu ngay được bài toán và tìm ra được nhiều cách giải khác cho bài toán, tránh đi những lí luận dài dòng không phù hợp khi giải toán.
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   Bài giải: Theo đề bài ta có sơ đồ: 

                 Số thứ nhất:                                                                 ........

                                                                                                               16
         150

                  Số thứ hai:                        

   - Số thứ nhất: (150+16) : 2 = 83.

   - Số thứ hai  : 83 - 16 = 67.

            Hoặc    150 - 83 = 67.

            hoặc     (150 – 16 ) : 2 = 67.

Nhận xét:  Từ việc tìm được 1 số, bằng việc quan sát sơ đồ, học sinh sẽ có nhiều cách tìm được số còn lại.

Như vậy: Cách giải này có tác dụng giúp học sinh có óc sáng tạo phát triển khả năng tư duy trong toán học. Ở Tiểu học ta nên hướng dẫn cho học sinh giải bằng cách sử dụng sơ đồ đoạn thẳng . Cách dạy này trực quan hơn giúp hoc sinh yếu, kém cũng dễ dàng tiếp thu kiến thức. Như vậy, qua cách 2, học sinh có thể chủ động chiếm lĩnh tri thức mà không tiếp thu bị động như cách 1.

   Bài toán 2:  Một hình chữ nhật có chu vi 302m. Nếu tăng chiều dài thêm 8m chiều rộng thêm 23m thì được hình vuông. Tìm diện tích hình chữ nhật?

   Ở đây GV định hướng cho HS các bước khai thác bài toán muốn tìm diện tích hình chữ nhật trước hết phải tìm được số đo các cạnh của nó.

Bài giải: 

Cách 1:  Nếu tăng chiều rộng thêm 23m, chiều dài thêm 8m thì được hình vuông có chu vi là: 302 + 8 
[image: image11.png]


 2 + 23 
[image: image2.wmf]´

 2 = 364m.

Cạnh hình vuông: 364 : 4 = 91m.

Chiều rộng hình chữ nhật: 91- 23 = 68m.

Chiều dài hình chữ nhật :  91 - 8 = 83m.

Diện tích hình chữ nhật :  83
[image: image3.wmf]´

68 = 5644m
[image: image4.wmf]2

.

Cách này học sinh tiếp thu bị động (30% hiểu bài ) khi dạy giáo viên còn dài dòng trong giải thích khi học sinh biết cách tìm chu vi hình chữ nhật mới.

   Nếu dạy theo cách 2: Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng tôi thấy học sinh tiếp thu một cách chủ động và có nhiều ý kiến xây dựng bài hơn.

Cách 2:  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

                                   302 : 2 =151m.

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Chiều dài:
.......


   8

Chiều rộng:                                                          .........................

                                                                                         23

Hướng dẫn HS so sánh 2 đoạn thẳng trên sơ đồ HS dễ dàng tìm ra:

Chiều dài hơn chiều rộng là: 23 – 8 = 15 (m). rồi dựa vào toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu để tìm kết quả bài toán 

Chiều rộng hình chữ nhật là: (151 – 15): 2 = 68(m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 68 + 15 = 83

Diện tích hình chữ nhật là:  83 x 68 = 5644(m2).

Ngoài ra, từ sơ đồ đoạn thẳng gợi ý, HS còn tìm ra cách giải hay hơn nữa là:

Cách 3: Nửa chu vi hình chữ nhật mới (hay chính là nửa chu vi hình vuông) là:

302 : 2 + 23 + 8 = 182 (m)

Cạnh hình vuông là:

182 : 2 = 91 (m)

Từ đó HS lại có 2 cách tìm chiều dài và tìm chiều rộng của hình chữ nhật là:

Chiều dài hình chữ nhật là: 91 – 8 = 83 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 91 – 23 = 68 (m)

Nhận xét: Qua thực tế tôi thấy dùng sơ đồ đoạn thẳng sẽ giúp HS chủ động lĩnh hội kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo, tìm tòi cách giải hay cho bài toán, giúp HS hứng thú say sưa học toán;  giúp người dạy nâng cao chất lượng dạy, giúp học sinh.
2.3.2.  Một số dạng bài toán sử dụng phương pháp sơ đồ doạn thẳng.

Dạng 1. Các bài toán về số tự nhiên
Dạng này thường được áp dụng ở toán nâng cao kiến thức cho HS. Khi sử dụng sơ đồ dạng này GV cần:

Bước 1:  Liên hệ để HS thấy được sơ đồ dạng toán này cũng chia thành các phần bằng nhau mỗi phần bằng nhau chính là trung bình cộng của 2 số hay nhiều số.

Bước 2: Bắt đầu vẽ chi tiết trên sơ đồ để thể hiện sự tương quan giữa các đạ lượng của bài toán
Bài  toán 1: Lan có 20 nhãn vở, Mai có 20 nhãn vở, Anh có số nhãn vở kém trung bình cộng của 3 bạn là 6 nhãn vở. Hỏi Anh có bao nhiêu nhãn vở?

   Với loại toán này nếu như không dùng sơ đồ đoạn thẳng để hướng dẫn HS giải toán thì HS sẽ rất khó hiểu tại sao trung bình cộng của 3 bạn lại chia cho 2 vì loại toán này là lấy tổng số chia cho số số hạng. Ở đây tìm trung bình cộng số nhãn vở của 3 bạn lại chia cho 2.

  Bước 1: Trực quan trên sơ đồ đoạn thẳng thì HS sẽ hiểu trung bình cộng số nhãn vở của 3 bạn  là số nhãn vở của Lan và Mai bớt đi 6 với chia cho 2 là đúng.

   Bước 2: Căn cứ vào từ ít hơn hay nhiều hơn của bài toán và vẽ chi tiết trên sơ đồ để thể hiện các đại lượng của bài toán bằng cách ta lấy về phía phải hay trái của đoạn thẳng biểu hiện số trung bình cộng ấy.

   Bước 3: Từ đó tìm được trung bình cộng của 2, 3, số theo bài toán yêu cầu.

   Bước 4: Tìm kết quả bài toán dựa trên 3 bước đã thực hiện.

   Bài giải:  Vẽ sơ đồ theo các bước sau:

Bước 1:             Tổng số nhãn vở của 3 bạn:


Bước 2: Chia đoạn thẳng đó thành 3 phần bằng nhau. Và mỗi phần là trung bình cộng số nhãn vở của mỗi bạn:

Bước 3: Tìm đoạn thẳng biểu diễn số nhãn vở của từng bạn:


Bước 4: Căn cứ vào sơ đồ đoạn thẳng để giải.

Ta có: Trung bình cộng số nhãn vở của 3 bạn là:

   (20 + 20 - 6) : 2 = 17 (nhãn vở)

(Tìm giá trị của 1 phần bằng nhau - đó là trung bình cộng số nhãn của 3 bạn )

  Suy ra: Số nhãn vở của Anh là: 17 – 6 = 11 (nhãn vở)

Bài  toán  2:  Ba lớp 4A, 4B, 4C mua tất cả 120 quyển vở. Tính số vở của mỗi lớp biết rằng nếu lớp 4A chuyển cho lớp 4B 10 quyển và cho lớp 4C 5 quyển thì  số vở của 3 lớp sẽ bằng nhau
Phân tích nội dung bài toán sẽ vẽ đ​ược sơ đồ sau:








10
5

Lớp 4A: 






   10

Lớp 4B: 

Lớp 4C: 

Dựa vào sơ đồ ta có: 

Sau khi lớp 4A chuyển cho hai lớp thì mỗi lớp có số vở là: 

120 : 3 = 40 (quyển)

Lúc đầu lớp 4C có là: 


40 - 5 = 35 (quyển)

Lúc đầu lớp 4B có là: 


40 - 10 = 30 (quyển)

Lúc đầu lớp 4A có là: 


40 + 10 + 5  = 55 (quyển)

                                     Đáp số: 4A: 55 quyển; 4B: 30 quyển; 4C: 35 quyển
Dạng 2. Các bài toán về  tỉ số với số tự nhiên, phân số và số thập phân

Dạng 2.1: Bài toán về  tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
          Bài toán 1: Tổng của hai số là 0,25. Tỉ số của hai số đó cũng là 0,25. Tìm hai số đó.

GV hướng dẫn như sau:


Tỉ số của hai số là 0,25, vì vậy trước hết ta phải viết số thập phân dưới dạng  phân số là 
[image: image5.wmf]4
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. Nếu coi số bé là 1 phần bằng nhau ( vẽ một đoạn thẳng gồm 1 phần bằng nhau) thì số lớn là 5 phần bằng nhau như thế. 


Vậy tổng hai số  (0,25) gồm 1 + 4 = 5( phần) ( bước đầu dạy cho học sinh biết suy luận logic). Ta có sơ đồ:

Số bé:  

                                                                                    

                    ?                                                         0,25                    

 Số lớn:                                         

                               ?

Hướng dẫn giải:   Nhìn vào sơ đồ bài toán cho thấy : 

- 0,25 gồm mấy phần bằng nhau?

- Muốn tìm một phần ta làm như thế nào?

- Số bé gồm mấy phần? Tìm bằng cách nào? 

- Tìm số lớn như thế nào?

Bài toán được trình bày như sau: 


Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :   1  + 4 = 5 ( phần)


Số bé là:       0,25 : 5 x 1 = 0,05

                 Số lớn là:     0,25  -  0,05  =  0,2

                           Đáp số:     0,05 và 0,2

Trên đây là trường hợp bài toán cho tỉ số là một số thập phân. Còn đối với bài toán cho tỉ số là một số tự nhiên, ta hướng dẫn học sinh giải như thế nào? Ta xét bài toán như sau:

     Bài toán 2: Hai thùng có 28 lít dầu thùng thứ nhất gấp 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? 

- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tóm tắt nội dung bài toán như sau: Thùng thứ nhất gấp 3 lần thùng thứ hai , vì vậy ta vẽ một đoạn thẳng biểu thị thùng thứ nhất trước, sau đó chia đoạn thẳng ra làm 3 phần bằng nhau. Vẽ đoạn thẳng ngắn biểu thị thùng thứ hai ( 1 phần).

· Tổng số ( 28 lít) gồm : 3 + 1 = 4 ( phần)
Tóm tắt: 


                                             ?

Thùng thứ nhất: 
Thùng thứ hai:

      Hướng dẫn giải bài toán: 


+ Tổng số 28 lít gồm mấy phần bằng nhau?


+ Thùng thứ hai gồm mấy phần ? Tìm số lít dầu của thùng thứ hai?


+ Làm thế nào để tìm được số lít dầu của thùng thứ nhất? 

       Bài giải được trình bày như sau: 

    Tổng số phần bằng nhau là:      3  +  1  = 4  ( phần )

    Thùng thứ hai có số lít dầu là :      28  : 4 =  7 ( l )

    Thùng thứ nhất có số lít dầu  là :     7 x 3 = 21 ( l)

                           Đáp số:     21 lít và 7 lít

Bài toán 3 : Một đội tuyển học sinh giỏi toán có 12 bạn, trong đó số bạn gái bằng 1/3 số bạn trai. Hỏi có mấy bạn gái, mấy bạn trai trong đội tuyển đó? 

Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ, căn cứ vào sơ đồ h​ướng dẫn học sinh tìm ra phương pháp giải: 

Sử dụng sơ đồ biểu thị mối quan hệ về tỷ số và các em sẽ tóm tắt bài toán bằng sơ đồ dưới đây: 

Số bạn trai: 

           Số bạn gái: 

  Vẽ sơ đồ đoạn thẳng thế này học sinh dễ dàng thấy đ​ược hai điều kiện của bài toán: cả trai và gái có 12 bạn (biểu thị mối quan hệ về tổng) và có số bạn trai gấp 3 lần số bạn gái (biểu thị mối quan hệ về tỷ). 


Sơ đồ trên gợi cho ta cách tìm số bạn gái bằng cách:

lấy 12 chia cho 3 + 1 = 4 (vì số bạn gái ứng với 1/4 tổng số bạn). 


Cũng dựa vào sơ đồ ta dễ dàng tìm đư​ợc số bạn trai. 

Bài giải: Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số bạn gái trong đội tuyển là:

12 : 4 = 3 (bạn)

Số bạn trai trong đội tuyển là:

3 x 3 = 9 (bạn)

Hoặc 12 – 3 = 9 (bạn)







Đáp số:  Trai: 9 bạn Gái: 3 bạn 

Từ bài toán cơ bản trên ta xây dụng quy tắc giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó:


Nắm được quy tắc giải học sinh sẽ biết áp dụng để giải nhiều bài toán cùng dạng, học sinh giỏi sẽ biết áp dụng quy tắc để giải các bài toán khó dạng này (đó là các bài toán cùng dạng như ​ tổng, tỷ đ​ược thể hiện dưới dạng ẩn). 


Bài toán 4 :  


Hai đội xanh và đỏ có tất cả 45 quả bóng. Tính xem mỗi đội có bao nhiêu quả bóng. Biết 3 lần số bóng đội xanh bằng 2 lần số bóng đội đỏ. 


B​ước 1: Ta vẽ sơ đồ biểu thị 3 lần số bóng đội xanh = 2 lần số bóng đội đỏ. 

          2 lần đội đỏ: 


3 lần đội xanh:  

  Nhìn vào sơ đồ ta thấy nếu chia số bóng của đội xanh thành 2 phần và chia số bóng của đội đỏ thành 3 phần thì các phần sẽ bằng nhau. Với tỷ  số bóng 2 đội là 2/3. Ta có sơ đồ biểu thị số bóng của 2 đội. 

Đội xanh: 







  45 quả 

Đội đỏ:  

                   

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bóng ứng với một phần là:

45 : 5 = 9 (quả)

Số bóng đội xanh là:

9 x 2 = 18 (quả)

Số bóng đội đỏ là:

9 x 3 = 27 (quả)

Đáp số: 
Đội xanh: 18 quả 



Đội đỏ: 27 quả 

Dạng 2.2:  Bài toán về  tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
   Bài toán 1: Hiệu của hai số là 40. Nếu lấy số lớn chia số bé thì được thương là 3 dư 10. Tìm hai số đó.

   Giáo viên hướng dẫn như sau: 

      Số lớn chia số bé được 3 dư 10 nghĩa là gì? – Số bé nhân 3 cộng 10 là số lớn.

        Vì vậy nếu coi số bé là 1 phần bằng nhau( vẽ một đoạn thẳng gồm 1 phần bằng nhau) thì số lớn là 3 phần bằng nhau như thế và 10 đơn vị .

          Vậy hiệu của hai số ( 40) ứng với 2 phần và 10 đơn vị ( bước đầu dạy cho học sinh suy luận logic) .

          Ta có sơ đồ:                        

Số bé

Số lớn 

                                           1 phần = (  40 - 10) : 2

  Hướng dẫn giải: 

     Nhìn vào sơ đồ bài toán cho thấy :

     - 40 gồm mấy phần bằng nhau? 


     - Muốn tìm một phần ta làm như thế nào ?

     - Số bé gồm mấy phần? Tìm bằng cách nào? 

     - Tìm số lớn như thế nào?

       Bài giải được trình bày như sau:

             Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:     5 – 3 = 2 (phần)

                      Số bé là:      (  40 -10) : 2 = 10 

                     Số lớn là:      40 + 10 = 50

                           Đáp số:   10 và 50

Bài toán 2: Tìm hai số tự nhiên biết hiệu của chúng là 27 và số này bằng 2/5 số kia. 

Học sinh phân tích để vẽ sơ đồ vừa biểu thị mối quan hệ về hiệu, vừa biểu thị mối quan hệ về tỷ số: 

Số lớn: 

Số bé: 
27

Dựa vào sơ đồ tiến hành t​ương tự như​ khi dạy dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó”. Học sinh tìm ra cách giải bài toán. 

Bài giải:    Hiệu số phần bằng nhau là:

 5 – 2 = 3 (phần)

Giá trị 1 phần là: 27 : 3 = 9

Số bé là: 9 x 2 = 18

Số lớn là :18 + 27 = 45

Hay :  9 x 5 = 45

Đáp số : Số bé : 18 ; Số lớn : 45

Tổng kết thành quy tắc giải dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:

Nắm vững quy tắc giải học sinh cũng sẽ biết áp dụng để giải các bài toán nâng cao. 
 Việc dùng sơ đồ đoạn thẳng một lần nữa lại thể hiện vai trò vô cùng quan trọng vì sơ đồ chính là chỗ dựa giúp học sinh dễ dàng trong việc suy luận tìm ra cách giải. Ta có thể lấy một số bài toán sau đây làm ví dụ. 

Bài toán :  Hiện nay cha gấp 4 lần tuổi con. Tr​ước đây 6 năm tuổi cha gấp 13 lần tuổi con. Tính tuổi cha và tuổi con hiện nay? 

Đây là một bài toán khó, học sinh sẽ lúng túng vì cả hiệu và tỷ số đều d​ưới dạng ẩn. Như​ng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng các em sẽ có số dựa vào suy luận và giải ra bài toán về dạng điển hình. 

Sơ đồ bài toán: 

Tr​ước đây 6 năm: 

Tuổi con: 

 
Tuổi cha: 

           Hiện nay:                       12 lần tuổi con tr​ước đây 6 năm


Tuổi con: 


Tuổi cha:              
                             12 lần tuổi con tr​ước đây 6 năm 

Theo sơ đồ, hiệu số tuổi của cha và con bằng 12 lần tuổi con lúc đó. 

Còn hiệu số tuổi của cha và con hiện nay bằng 3 lần tuổi con hiện nay.

Vì hiện nay không thay đổi nên 3 lần tuổi con hiện nay bằng 12 lần tuổi con trước đây. 

Ta vẽ sơ đồ biểu thị tuổi con tr​ước đây và tuổi con hiện nay: 

Tuổi con tr​ước đây:  






6 năm 

          Tuổi hiện nay:  

Bài toán đ​ược đ​a ra dạng cơ bản học sinh dễ dàng giải đ​ược: 

Bài giải:

Từ sơ đồ suy ra tuổi con tr​ước đây là:

6 : (4 – 1) = 2(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

2 + 6 = 8 (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là:

4 x 8 = 32 (tuổi)







Đáp số: 
Cha: 32 tuổi 









 Con: 8 tuổi 

     Tóm lại: Đối với học sinh lớp 5, để giải được loại toán này các em cần nhận dạng được bài toán. Phải chỉ ra “tổng”, “hiệu”, “tỉ”, hiểu được ý nghĩa của tỉ số, chỉ ra được hai số cần tìm. Từ đó vận dụng công thức giải một cách linh hoạt, sáng tạo. 

  Như vậy, qua sơ đồ đoạn thẳng học sinh nắm đư​ợc phư​ơng pháp giải dạng toán này và có thể áp dụng để giải các bài tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu ở nhiều dạng khác nhau. 

Dạng 3. Các bài toán về chuyển động đều

   Dạng 3.1: Chuyển động ngược chiều gặp nhau, khởi hành cùng một lúc.

   Bài toán 1: Quãng đường A B dài 180 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy?

Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ biểu thị hai xe đi ngược chiều nhau trên quãng đường 180 km.

ô tô
xe máy

A
180 km
B

Học sinh quan sát sơ đồ trả lời câu hỏi:

      - Quãng đường AB dài bao nhiêu km? ( 180 km)

      - Ô tô đi từ đâu đến đâu? ( từ A đến B )

      - Xe máy đi từ đâu đến đâu? ( từ B đến A )

   Theo bài toán thì đoạn đường AB có hai xe đi ngược chiều nhau. Học sinh nêu vận tốc của hai xe ( vận tốc ô tô là 54 km/giờ; vận tốc xe máy là 36 km/giờ ).

     - Tìm thời gian hai xe gặp nhau.

             Hướng dẫn giải:

                     Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là:

                            54 + 36 = 90 ( km )

                     Thời gian để ô tô gặp xe máy là:

                             180 : 9 = 2 (giờ)

                                    Đáp số: 2 giờ

    Dạng 3.2: Chuyển động cùng chiều gặp nhau, khởi hành cùng một lúc.
   Bài toán 2:  Một xe máy đi từ A đến C với vận tốc 36 km/giờ, cùng lúc đó một xe đạp đi từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp?

          Hướng dẫn vẽ sơ đồ: Trên quãng đường AC, xe máy đi từ A đến B, xe đạp bắt đầu đi từ B, A cách B 48 km.
 Xe máy                      Xe đạp

A  
B
C


                 48 km                                                

    -  Học sinh nhìn vào sơ đồ tìm cách giải:

    - Người đi xe đạp đi từ đâu đến đâu với vận tốc bao nhiêu?( từ B đến C, vận tốc 12 km )

 - Cùng thời gian đó trên quãng đường AC có mấy xe cùng chuyển động? (2 xe)

 Chuyển động cùng chiều hay ngược chiều? ( cùng chiều )

    -  Khoảng cách ban đầu giữa hai xe là bao nhiêu? ( 48 km )

                                        Hướng dẫn giải:

                           Sau mỗi giờ, xe máy gần xe đạp là:

                                 36 – 12 = 24 ( km )

                          Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

                                 48 : 24 = 2 ( giờ )

                                       Đáp số: 2 giờ

Đối với dạng toán này chúng ta cần làm theo các bước sau:

    Bước 1: Học sinh xác định hai chuyển động cùng chiều hay ngược chiều.

    Bước 2:
· Tìm quãng đường sau mỗi giờ hai xe đi được ( chuyển động ngược chiều ). 

· Tìm quãng đường sau mỗi giờ hai xe gần nhau ( chuyển động cùng chiều ).

    Bước 3: Tìm thời gian hai xe gặp nhau hoặc đuổi kịp.

    Tóm lại: Khi giải các dạng toán này cần có cách giải linh hoạt, không áp đặt, để học sinh lựa chọn cách giải, lời giải và các phép tính phù hợp với yêu cầu đặt ra của mỗi bài toán ( nhất là khi giải các bài toán gắn liền với “tình huống” thực tế ).
Dạng 4. Các bài toán về hình học

Bài toán 1: Một HCN có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu chiều dài được kéo thêm 15m và chiều rộng kéo thêm 20 m thì được HCN mới có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi HCN ban đầu.

Cách 1:  Nếu không sử dụng sơ đồ đoạn thẳng, Gv rất khó để mô tả cho HS hiểu, ngôn ngữ sử dụng rất rườm rà:

Chiều rộng cũ bằng ½  chiều dài cũ hay chiều dài cũ gấp đôi chiều rộng cũ.

Khi chiều rộng thêm 20m và muốn chiều rộng mới vẫn bằng ½ chiều dài mới thì chiều dài cũ phải tăng thêm là:
20 x 2 = 40 (m)

Theo đề bài ra, chiểu dài chỉ tăng thêm 15 m nên phần dôi ra là:

40 – 15 = 25 (m)

Nếu chiều dài tăng thêm 15m thì chiều dài mới bằng 3/2 chiều rộng mới. Nếu chiều dài tăng thêm 40m thì chiều dài mới bằng 2 làn chiều rộng mới.
Vậy 25m ứng với số phần chiều rộng mới là:

2 – 3/2 = ½ ( chiều rộng mới)

Chiều rộng mới là:

25 : ½ = 50 (m)

Chiều rộng ban đầu là:

50 – 20 = 30 (m)

Chiều dài ban đầu là:

30 x 2 = 60 (m)

Chu vi HCN ban đầu là:

( 30 + 60) x 2 = 180 (m)

                     Đáp số: 180 m.
Cách 2:  Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng:
HCN cũ có chiều dài gấp đôi chiều rộng nên hiệu của chiều dài cũ và chiều rộng cũ bằng một chiều rộng cũ.
HCN mới có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng nên hiệu chiều dài mới và chiều rộng mới bằng ½ chiều rộng mới.
Vì chiều dài được kéo thêm 15m và chiều rộng kéo thêm 20 m nên hiệu của chiều dài cũ và chiều rộng cũ gảm đi là:

20 – 15 = 5 (m)

Tức là chiều rộng cũ bằng ½ chiều rộng mới cộng thêm 5m; hay là 2 lần chiều rộng cũ bằng chiều rộng mới cộng thêm 10m.

Ta có sơ đồ:


Nhìn trên sơ đồ ta thấy :

Chiều rộng ban đầu là:

 20 + 10 = 30 (m)

Chiều dài ban đầu là:

30 x 2 = 60 (m)

Chu vi HCN ban đầu là:

( 30 + 60) x 2 = 180 (m)

                     Đáp số: 180 m.
Dạng 5. Các bài toán  có tính suy luận

Nếu không dùng sơ đồ đoạn thẳng để hướng học sinh giải toán dạng này mà dạy bằng phương pháp khác thì người thầy sẽ bị cuốn vào giải thích dài dòng và dẫn tới HS khó hiểu bài. Dạng này thường được thể hiện dưới dạng bài tập tính số người cùng biết hai hoặc ba sở thích...
Bài  toán  1:  Ở trường năng khiếu người nào cũng thích chơi bóng. Có 20 bạn HS nhưng có tới 13 bạn thích chơi bóng đá và 12 bạn thích chơi bóng bàn. Hỏi trong lớp có mấy bạn thích chơi cả hai môn. (Toán cơ bản lớp 3)

        Dùng sơ đồ đoạn thẳng thì sẽ có lời giải đơn giản hơn HS dễ hiểu hơn dùng sơ đồ tập hợp:
a. Sơ đồ tập hợp ( Biểu đồ Ven) :  
                                                                  
Tổng số bạn thích bóng đá và số bạn thích bóng bàn là: 13 + 12 = 25 (bạn)

        Tổng số này lớn hơn số học sinh của cả lớp vì số bạn vừa thích bóng đá và thích bóng bàn được tính 2 lần. Vậy số bạn ấy là:  25 – 20 = 5 (bạn)

b.  Sơ đồ đoạn thẳng:
     Từ sơ đồ này ta sẽ phát huy được điều kiện để phát huy khả năng và óc sáng tạo của HS trong giải toán ( từ sơ đồ HS tìm được cách giải)

      * Cách 1: Số bạn thích chơi bóng bàn: 20 -13 = 7 (bạn)

                          ( Biểu diễn 7 trên đoạn 12 bạn)

      Từ đây HS sẽ tính được số HS chơi được cả 2 loại bóng:  12 - 7 = 5  (bạn)

     * Cách 2: Số bạn thích chơi bóng bàn: 20 -12 = 8 (bạn)

                       ( Biểu diễn 8 trên đoạn 13 bạn)

      Từ đây HS sẽ tính được số HS chơi được cả 2 loại bóng:   13 - 8 = 5  (bạn)
Bài  toán  2:  Lớp 5A tham gia học bơi, ngày thứ nhất có 1/6 số học sinh của lớp và 2 em tham gia. Ngày thứ hai có ¼ số còn lại và 1 em tham gia. Ngày thứ ba có 2/5 số còn lại sau hai ngày và 3 em. Ngày thứ tư có 1/3 số còn lại sau ba ngày và 1 em tham gia. Cuối cùng còn lại 5 em chưa tham gia. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?
Bài giải: 
Vẽ sơ đồ: 
Tổng số học sinh: 

Ngày 1                :

Ngày 2                :

Ngày 3                : 
Ngày 4                :

Bài giải:

Số học sinh còn lại sau khi tham gia ngày thứ ba là:
( 5 + 1) : 2 x 3 = 9 ( em)

Số học sinh còn lại sau ngày thứ hai là:

( 9 + 3 ) : 3 x 5 = 20 ( em)

Số học sinh còn lại sau  ngày thứ nhất là:

( 20 + 1) : 3 x 4 = 28 ( em)

Số học sinh lớp 5A là:

( 28 + 2) : 5 x 6 = 36 ( em)

                      Đáp số: 36 em

Nhận xét:  Đây là dạng toán tính ngược từ cuối rất phổ biến trong chương trình toán Tiểu học. Dạng toán này đòi hỏi người học phải dựa vào những yếu tố cho sau để lần tìm các dữ liệu cho trước, tìm ra kết quả cuối cùng. Dạng toán này sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng sẽ giúp đề bài tường minh hơn.
    Sơ đồ đoạn thẳng còn dùng để giải các bài toán về tính tuổi và nhiều dạng toán nâng cao khác nữa. Ở đây trong phạm vi có hạn, tôi chỉ đưa ra 6 dạng sơ đồ điển hình. Mỗi sơ đồ có một kiểu dáng riêng, không kiểu nào trùng với dạng nào và mỗi dạng đều có cách giải hay riêng, giúp cho HS giải được nhiều dạng toán khác nhau và có khả năng phát huy tính tích cực sáng tạo của người học.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

 Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy việc sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải toán là một phương pháp rất tốt và khoa học, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời giúp học sinh có khả năng phân tích, tổng hợp, từng bước phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp và khả năng suy luận logic, vận dụng tri thức và kĩ năng thực hành vào thực tiễn. Cũng thông qua giải toán luyện cho học sinh những đức tính và phong cách làm việc của người lao động như: ý chí khắc phục khó khăn, thói quen xét đoán có căn cứ, tính cẩn thận, chu đáo, làm việc có kế hoạch. Chất lượng học tập môn toán của lớp tôi tăng dần, các học sinh yếu toán có lời văn ban đầu rất sợ học toán nhưng dần dần  học được và yêu thích học toán hơn.

PHẦN III. KẾT LUẬN

    1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

           *Các phương pháp dạy học chủ yếu:

      - Phương pháp trực quan.

      - Phương pháp quan sát.

      - Phương pháp vấn đáp, gợi mở, nêu vấn đề.

      - Phương pháp luyện tập, thực hành.

      - Phương pháp phân tích và tổng hợp.

       Việc lựa chọn, phối hợp, vận dụng hợp lí các phương pháp dạy học ở từng tiết dạy Toán có những đặc điểm riêng, không thể áp dụng một cách máy móc, đồng loạt. Không có phương pháp nào là “vạn năng”. Chỉ có sự tìm tòi sáng tạo, sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học mới đạt được thành công trong mỗi bài dạy. 

      Giáo viên phải phân loại được đối tượng học sinh trong lớp, đặc biệt quan tâm đến học sinh yếu kém ( chưa thành thạo về kĩ năng giải toán ), phải làm cho mọi học sinh trong lớp biết dựa vào đề toán để vẽ sơ đồ đoạn thẳng một cách chính xác, tìm được cách giải thích hợp.

      Trong giờ học toán, giáo viên nên tạo không khí thoải mái, xây dựng môi trường toán học tự nhiên, gắn liền với thực tế.

      Giáo viên phải nắm được khả năng của từng học sinh, từ đó giúp học sinh phát triển năng lực, sở trường cá nhân.

         Trong giảng dạy phải lắng nghe, thấu hiểu tâm sinh lí của học sinh, động viên khuyến khích kịp thời, nghiêm khắc kiên quyết phê bình thái độ lơ là đối với nhiệm vụ học tập.             

         Giáo viên vận dụng tốt phương pháp dạy học mới vào các hoạt động dạy và học. Thường xuyên tạo ra môi trường thích hợp để động viên khuyến khích học sinh học tập tốt. Giáo viên cần tổ chức và hướng dẫn chu đáo cho học sinh biết “Tổng”, “hiệu”, “tỉ”, “quãng đường”, “thời gian”, “vận tốc”; thấy được mối liên quan giữa cái đã biết và cái phải tìm; biết cách giải bài toán về “Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó”, các bài toán về chuyển động đều. Luôn tạo cho học sinh sự hứng thú, tính sáng tạo, linh hoạt, tự tin trong làm bài và thường xuyên kiểm tra, chấm bài, sửa bài, biểu dương khen thưởng kip thời học sinh tiến bộ, theo dõi giúp đỡ những em yếu kém. 

          Tổ chức tốt hình thức học tập theo nhóm, phân nhóm học sinh có cùng trình độ để theo dõi sát và giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

          Học sinh phải được hướng dẫn học tập bằng hình thức “học mà chơi, chơi mà học”, thực hành các thao tác qua sơ đồ để phát hiện kiến thức.

      Để giúp học sinh có được kĩ năng sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán giáo viên cần lưu ý:

-  Tìm hiểu đề bài.

-   Lập luận để vẽ sơ đồ.

-   Lập kế hoạch giải toán.

-   Giải và kiểm tra các bước giải.

   -   Dạy toán phải trân trọng khả năng chủ động và sáng tạo của học sinh. 

   -   Hình thức tổ chức phải đa dạng.

   -   Tổ chức trò chơi học tập để gây hứng thú cho học sinh.

   -  Giáo viên luôn tìm ra phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh, quan tâm nhiều đến học sinh yếu kém.

   -   Phương tiện dạy học đầy đủ, sử dụng hợp lí, tránh lạm dụng.

   -   Môi trường học tập tích cực, thân thiện.

   -   Đổi mới cách đánh giá của giáo viên và học sinh.

   -   Phối hợp giữa ba lực lượng: gia đình, nhà trường, xã hội.

     2. KẾT LUẬN: KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
a. Kết luận về nghiên cứu của đề tài

Với nội dung trình bày ở trên, có thể khẳng định việc sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong dạy học giải toán cho học sinh lớp 5 cơ bản đã thực hiện được mục đích, nhiệm vụ của đề tài. Đồng thời nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện giải toán ( có lời văn ) đối với việc phát triển tư duy cho học sinh, rèn luyện cho các em kĩ năng tính toán.

        Việc nghiên cứu đề tài này giúp tôi nắm vững hơn về nội dung và phương pháp dạy học toán ở Tiểu học nói chung và lớp 5 nói riêng. Trên cơ sở đó, bản thân cũng hiểu hơn về tính ưu việt của phương pháp dạy học mới, thấy được sự cấp bách, vận dụng vào việc giảng dạy và cũng hiểu được những khó khăn, vấp váp của học sinh lớp 5 khi học giải toán có lời văn bằng sơ đồ đoạn thẳng, cụ thể là dạng toán Tìm hai số khi biết tổng ( hiệu ) và tỉ số của hai số đó, toán chuyển động đều.

      Trong quá trình giảng dạy, tôi đã áp dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học toán và nhận thấy rằng:

        - Hầu hết học sinh có năng lực, hứng thú học tập môn toán, kĩ năng tính toán nhanh, chính xác, hiểu bài, đạt yêu cầu với tỉ lệ khá cao. Tỉ lệ giỏi toán cao hơn các môn học khác.

        - Trong tiết học, học sinh thường thể hiện năng lực sáng tạo, ham học, tự tin, hứng thú khi tự mình tìm ra kiến thức mới, có tinh thần tích cực xây dựng bài.

       - Giáo viên áp dụng kiểu dạy học “lấy học sinh làm trung tâm” khá tích cực, sinh động và hiệu quả góp phần không nhỏ vào việc dạy học và giáo dục các em – những mầm non tương lai của đất nước.

Trên đây là một vài ý kiến của tôi trong quá trình dạy học môn Toán cho HS trong vai trò GVCN lớp. Tôi rất mong nhận đ​ược sự góp ý quý báu của Hội đồng xét duyệt  SKKN cùng các bạn đồng nghiệp . 

Xin trân trọng cám ơn Hội đồng và các bạn đồng nghiệp đã dành thời gian để đọc bài viết này của tôi!
b. Kiến nghị
  Người Giáo viên cần nhận thức được tầm quan trọng và những lợi thế của việc dạy giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng ở Tiểu học nói chung và môn Toán ở lớp 5 nói riêng. Từ đó Giáo viên có ý thức xây dựng các kế hoạch dạy học phù hợp, tạo được sự logic, liền mạch của các kiến thức cũng như khai thác triệt để ý đồ của người biên soạn SGK.

  Giáo viên cần có ý thức tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn giảng dạy để cập nhật các thông tin có liên quan. Đồng thời phải có kế hoạch thống kê cụ thể các nội dung kiến thức liên quan giữa các mạch kiến thức, kiến thức đồng tâm từ lớp dưới.

Mỗi giáo viên phải có lòng say mê nghề nghiệp, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo dục, biết ứng xử tinh tế và biết sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Sáng kiến này mới chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm để các bạn đồng nghiệp tham khảo và có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nhằm nâng cao hiệu quả của việc Dạy học giải toán  theo hướng tích cực hóa bằng phương pháp sử dụng sơ đồ đoạn thẳng ở lớp 5.
 Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn.
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Bước 5: Tìm số lớn 


	   Số lớn = giá trị 1 phần x số phần của số lớn 


	   Hoặc = Số bé + hiệu 
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